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I. BÁO CÁO ADR TỪ CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ
1. Số lượng báo cáo đã thu nhận
Năm 2011, số lượng báo cáo tiếp nhận được 

đã tăng trở lại với tổng số báo cáo là 2407 báo 
cáo (hình 1). Trong đó, số lượng báo cáo ADR 
nhận được phân bố không đều giữa các tháng, 
ít nhất vào tháng 2 (45 báo cáo) và nhiều nhất 
vào tháng 11 (535 báo cáo) (hình 2).

3. Các thuốc nghi ngờ gây ADR được báo 
cáo nhiều nhất

Các thuốc nghi ngờ gây phản ứng có hại 
xuất hiện nhiều nhất trong các báo cáo ADR 
thuộc 3 nhóm chính: kháng sinh (cefotaxim, 
ceftriaxon, ceftazidim, cefuroxim, amoxicillin, 

2. Tình hình gửi báo cáo ADR từ các đơn vị
Năm 2011, có 62/64 tỉnh thành gửi báo cáo 

ADR. Hai tỉnh còn lại chưa nhận được báo cáo 
ADR là Tây Ninh và Kiên Giang. Mười một cơ sở 
khám chữa bệnh gửi nhiều báo cáo nhất trong 
tổng số 303 đơn vị đã gửi báo cáo được liệt kê 
trong bảng 1. 

ciprofloxacin); thuốc điều trị lao (streptomycin, 
rifampicin); và thuốc giảm đau, hạ sốt, chống 
viêm (paracetamol, diclofenac). Trong đó,  
cefotaxim nghi ngờ gây ra ADR nhiều nhất với 
tổng số 312 báo cáo nhận được trong năm 2011 
(bảng 2).

Bảng 1: Danh sách 11 cơ sở khám/chữa bệnh gửi báo cáo ADR nhiều nhất năm 2011

Bảng 2: Danh sách 10 thuốc được báo cáo ADR nhiều nhất năm 2011

STT Bệnh viện Tỉnh/ Thành phố Số báo cáo

1 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP. Hồ Chí Minh 152

2 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh 110

3 Bệnh viện Đà Nẵng Đà Nẵng 103

4 Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 65

5 Bệnh viện Đa khoa Huyện An Phú An Giang 63

6 Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TP. Hồ Chí Minh 47

7 Bệnh viện Nhi Đồng I TP. Hồ Chí Minh 45

8 Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương Hà Nội 34

9 Bệnh viện Phổi Trung ương Hà Nội 33

10 Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi Bắc Giang Bắc Giang 32

11 Bệnh viện Nhi Đồng II TP. Hồ Chí Minh 32

STT Tên thuốc Số báo cáo Tỷ lệ (%)

1 Cefotaxim 312 13,3

2 Streptomycin 212 9,0

3 Ceftriaxon 132 5.6

4 Ceftazidim 103 4.4

5 Paracetamol 74 3.2

6 Cefuroxim 70 3.0

7 Rifampicin 64 2.7

8 Ciprofloxacin 58 2.5

9 Diclofenac 54 2.3

10 Amoxicilin 51 2.2


